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A study on the status of exploitation of Pseudapocryptes elongatus juveniles 
was carried out in the coastal areas of Ca Mau province from October 2021 to 
April 2022. Data were collected by interviewing 43 fishermen households to 
exploit the P. elongatus juvenile. Fishing gear used for catching the P. elongatus 
juvenile is a bag net with a length of 7.2±2.2 m and a width of 4.8±1.5 m. 
The result showed that P. elongatus of fish larvae was exploited from April 
to January next year, but the most exploited from May to July has the highest 
yield. P. elongatus with small sizes from 1 mm to 1.2 mm appear mainly from 
May to July, which is the beginning of the spawning season of goby, so the fish 
size is still small and also the months that account for the highest yield of the 
year. Large fish from 1.3 mm to 2 mm, and appear from May to January next 
year but mainly from September to December. The months without fishing 
households are February and March.
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Nghiên cứu hiện trạng khai thác nguồn lợi cá kèo giống được thực hiện ở 
vùng ven bờ tỉnh Cà Mau từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Số 
liệu được phỏng vấn trực tiếp 43 hộ khai thác cá kèo giống. Ngư cụ khai 
thác cá kèo giống là lưới mùng có chiều dài là 7,2±2,2 m và chiều rộng là  
4,8±1,5 m. Cá kèo giống được khai thác từ tháng 4 đến tháng 1 năm sau 
nhưng được khai thác nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 7 có sản lượng cao 
nhất. Cá kèo giống có kích cỡ nhỏ từ 1 mm đến 1,2 mm xuất hiện chủ yếu từ 
tháng 5 đến tháng 7 là đầu mùa sinh sản của cá kèo nên kích cỡ cá còn nhỏ và 
cũng là những tháng chiếm sản lượng cao nhất năm. Cá có kích cỡ lớn từ 1,3-
2 mm và xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau nhưng chủ yếu từ tháng 
9 đến tháng 12. Những tháng không có hộ khai thác là tháng 2 và tháng 3.

Từ khóa:

Cà Mau, Cá kèo giống, 
Pseudapocryptes elongatus, 
hiện trạng khai thác.

1. Mở đầu

Cá kèo (Pseudapocryptes elongatus) thuộc họ cá 
bống (Gobiidae), chúng phân bố ở các vùng cửa sông 
và biển ven bờ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam [3]. Ở 
Việt Nam cá kèo phân bố chủ yếu ở các tỉnh ven biển 
ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như 
Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau. Chúng là 
loài rộng muối và sinh sống ở những vùng cửa sông 
[2], khu vực ven bờ biển và các bãi bồi ở ĐBSCL [4]. 
Là loài cá có giá trị kinh tế và đang được nuôi phổ biến 
dần ở các tỉnh ven biển ĐBSCL. Tuy nhiên, nguồn lợi 
cá kèo giống thì phụ thuộc hoàn toàn vào các hộ khai 
thác ngoài tự nhiên do ở Việt Nam kỹ thuật cho sinh 
sản cá kèo giống chưa thành công [1]. Hiện nay đã có 
một số nghiên cứu về cá kèo như sự phân bố và mức độ 
khai thác con giống ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng và 
Bạc Liêu [6], mùa vụ xuất hiện và phân bố nguồn giống 
ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh [8]; Bên cạnh đó nghề 

khai thác cá kèo giống tại tỉnh Cà Mau cũng rất phát 
triển nhưng chưa có nhiều thông tin nhiên cứu về sự 
phân bố, sản lượng và mùa vụ xuất hiện con giống tại 
địa bàn tỉnh [7] nên đề tài “Khảo sát hiện trạng nguồn 
lợi cá kèo giống (P. elongatus) ở vùng ven biển tỉnh Cà 
Mau” là cần thiết.

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2021 đến 
tháng 4 năm 2022 tại vùng cửa sông và biển ven bờ huyện 
Ngọc Hiển, Phú Tân và Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau.

Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực 
tiếp các hộ dân khai thác cá kèo giống ở khu vực  cửa 
sông, bãi bồi và biển ven bờ huyện Ngọc Hiển, Phú 
Tân và Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau bằng phiếu phỏng 
vấn đã được chuẩn bị trước (trung bình phỏng vấn 15 
hộ khai thác trên 1 huyện). Nội dung phỏng vấn gồm 
các thông tin như: tuổi, số người tham gia vào việc khai 
thác, số năm kinh nghiệm, mùa vụ, số ngày khai thác 
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trong tháng, chi phí, lợi nhuận, sản lượng thu được, địa 
điểm khai thác và phương thức tiêu thụ sản phẩm. Nhận 
định và ý thức của người dân về hoạt động khai thác, 
bảo vệ nguồn lợi cá kèo giống, những thuận lợi và khó 
khăn bất cập trong việc khai thác nguồn lợi thủy sản. 
Sau khi phỏng vấn các số liệu sẽ được tổng hợp, kiểm 
tra và nhập vào máy tính bằng phần mềm Excel (2016).

Sử dụng phần mềm Microsoft Excel (2016) để phân 
tích và xử lý số liệu đã kiểm tra và nhập vào máy tính 
thông qua các phương pháp như: phương pháp thống kê 
mô tả dùng để phân tích tần suất, phần  trăm, giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

3. Kết quả và bàn luận

3.1.Phân bố cá kèo giống

Hình 1. Vị trí xuất hiện cá kèo giống

Qua kết quả khảo sát bằng việc phỏng vấn các hộ khai 
thác trên địa bàn thì cá kèo giống xuất hiện ở các khu vực 
biển ven bờ, cửa sông và bãi bồi cụ thể là khu vực ven bờ 
hòn Đá Bạc và cửa sông Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn 
Thời, khu vực cửa sông và ven biển Cái Cám huyện Phú 
Tân, khu vực Ông Trang, cửa sông Cửa Lớn và vùng bãi 
bồi thuộc huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. Nhìn chung thì 
cá kèo giống tập trung chủ yếu ở các nơi biển ven bờ và 
các khu vực cửa sông lớn đổ ra biển nơi có điều kiện môi 
trường thuận lợi cho việc sinh sản và phát triển.

3.2 Thông tin chung về các hộ khai thác cá kèo 
giống

Qua kết quả điều tra cho thấy độ tuổi người dân 
tham gia khai thác cá kèo giống chủ yếu từ 35-50 tuổi. 
Các hộ tham gia khai thác có người là lao động chính có 
độ tuổi thấp nhất là 25 và cao nhất là 74 tuổi.

Bảng 1. Thông tin chung về nông hộ

Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất
Độ tuổi tham gia lao 
động (tuổi)

45,6±13,2 25 74

Số năm kinh nghiệm 
(năm)

13,3±5,6 2 25

Số người tham gia 
khai thác

1,4±0,5 1 2

Qua Bảng 1 cho thấy độ tuổi trung bình của các hộ 
tham gia khai thác thủy sản là 45,6±13,2 tuổi, trong đó 
độ tuổi từ 41-50 chiếm tỉ lệ cao nhất (28%), độ tuổi trên 
70 chiếm tỉ lệ thấp nhất (2%), độ tuổi từ 31 trở xuống 
chiếm 14%, độ tuổi từ 31 - 40 chiếm 26%, độ tuổi từ 
51 - 60 chiếm tỉ lệ 14%, độ tuổi từ 61 - 70 chiếm tỉ lệ 
16%. Trung bình số năm kinh nghiệm trong khai thác 
thủy sản của các hộ là 13,3±5,6 năm, trong đó số năm 
kinh nghiệm của nông hộ ít nhất là 2 năm và nhiều nhất 
là 25 năm. Nhìn chung thì nông hộ khai thác cá kèo 
giống đa số là những hộ  có độ tuổi trung bình cao, có 
điều kiện kinh tế gia đình chưa quá khá giả nên vẫn  
tham gia khai thác kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc 
sống. Độ tuổi lao động và số năm kinh nghiệm là một 
trong những yếu tố quan trọng trong quá trình khai thác 
thủy sản.
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sống. Độ tuổi lao động và số năm kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình 
khai thác thủy sản. 
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hộ khai thác cá kèo giống được phỏng vấn thì ngư cụ lưới mùng mà các hộ đó sử dụng chỉ có 2 kích 
thước mắt lưới là 1 mm và 1,4 mm, trong đó kích thước mắt lưới 1 mm chiếm 16% tổng số hộ và 1,4 
mm được sử dụng nhiều hơn chiếm 84% tổng số hộ khai thác được phỏng vấn. 

 
Hình 3. Tỉ lệ kích thước mắt lưới của lưới mùng được sử dụng 
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Hình 2. Cơ cấu về độ tuổi của người tham gia khai thác 
giữa các hộ

Qua kết quả khảo sát các hộ có tham gia khai thác 
cá kèo giống cho thấy số người tham gia khai thác trong 
hộ trung bình là 1,4±0,5 người trong đó ít nhất là một 
người và nhiều nhất là hai người.

3.3 Các loại ngư cụ khai thác

Kết quả cho thấy các chủ hộ tham gia khai thác cá 
kèo giống hoàn toàn chỉ sử dụng một loại ngư cụ là 
lưới mùng và có sự khác biệt về kích thước lưới và kích 
thước mắt lưới mà hộ khai thác sử dụng.

Bảng 2. Thông tin về kích thước của lưới mùng

Trung 
bình

Nhỏ nhất Lớn nhất

Chiều dài (m) 7,2±2,2 6 15
Chiều cao (m) 1,3±0,3 1 2
Chiều rộng (m) 4,8±1,5 4 9

Bảng 2 cho thấy chiều dài trung bình của lưới mùng 
dùng để khai thác cá kèo giống của các hộ gia đình là 
7,2±2,2 m, trong đó hộ dùng lưới có chiều dài ngắn 
nhất là 6 m và dài nhất là lưới 15 m. Trung bình chiều 
cao của lưới mùng khai thác là 1,3±0,3 m, thấp nhất là 1 
m và cao nhất là 2 m. Và chiều rộng trung bình của lưới 
là 4,8±1,5 m, hẹp nhất là 4 m và rộng nhất là 9 m. Qua 
khảo sát trong tất cả hộ khai thác cá kèo giống được 
phỏng vấn thì ngư cụ lưới mùng mà các hộ đó sử dụng 
chỉ có 2 kích thước mắt lưới là 1 mm và 1,4 mm, trong 
đó kích thước mắt lưới 1 mm chiếm 16% tổng số hộ và 
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sự khác biệt giữa các huyện với nhau. Đa số các hộ ở 
2 huyện Trần Văn Thời Ngọc Hiển đều sử dụng kích 
thước mắt lưới là 1,4 mm có lẽ ở đó họ chỉ tập trung 
khai thác cá giống có kích cỡ lớn hoặc do có nhiều con 
giống từ nơi khác đổ về sinh sống; kích thước mắt lưới 
1 mm được sử dụng nhiều và chủ yếu ở huyện Phú Tân 
do họ tập trung khai thác cá giống có kích cỡ nhỏ vào 
đầu mùa sinh sản có sản lượng nhiều và có lẽ đó là 
huyện cá kèo tập trung sinh sản nhiều nhất.

3.4 Mùa vụ và kích cỡ khai thác cá kèo giống 

Người dân khai thác cá kèo giống gần như quanh 
năm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 1 năm sau và tập 
trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 7.
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Hình 4 cho thấy các hộ khai thác cá kèo giống tập 
trung khai thác nhiều nhất vào 3 tháng giữa năm từ 
tháng 5 đến tháng 7, cao nhất là tháng 6 và tháng 7 
đều chiếm 97,7% số hộ, những tháng không khai thác 
cá kèo giống là tháng 2 và tháng 3. Kết quả cho thấy 
cá kèo bắt đầu sinh sản và đầu mùa mưa [5] nên những 
tháng được nhiều hộ tham gia khai thác tập trung và 
những tháng không có hộ tham gia khai thác do cá kèo 
đã phát triển quá to không dùng làm con giống nữa. 
Qua phỏng vấn các hộ tham gia khai thác cá kèo giống 
thì mùa vụ xuất hiện cá giống còn tùy thuộc vào điều 

kiện thời tiết, mùa mưa đến sớm hay muộn, thời điểm 
nước ngọt đổ về đầu mùa. 
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Hình 5. Tỉ lệ kích cỡ cá kèo giống được khai thác

Hình 5 cho thấy cá kèo giống có kích cỡ nhỏ do 
người dân khai thác qui ước (chiều dài từ 1 mm - 1,2 
mm) được khai thác bắt đầu xuất hiện từ tháng 4 và 
giảm dần đến tháng 11. Cùng với đó, cá có kích cỡ lớn 
(chiều dài từ 1,3 mm - 2 mm) bắt đầu xuất hiện và tăng 
dần từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Và tháng 2, tháng 
3 con giống đã phát triển quá kích cỡ con giống nên 
không được khai thác. Con non có kích cỡ nhỏ bắt đầu 
xuất hiện từ tháng 4 và vẫn còn chiếm tỉ lệ cao tới tháng 
8 cho thấy có lẽ cá kèo có chu kì sinh sản dài, bổ sung 
quần đàn quanh năm và tỉ lệ giảm dần ở những tháng 
về sau có thể đó là những con giống có sự sinh trưởng, 
phát triển kém. Những con có kích cỡ lớn đã bắt đầu 
xuất hiện ít từ tháng 5 cho thấy đó là những con có sự 
phát triển tốt và vượt trội hơn những con khác và tỉ lệ 
tăng những tháng về sau do cá đã phát triển. 

3.5 Sản lượng và giá bán cá kèo giống

Sản lượng khai thác cá kèo giống trung bình đạt 
1.390.349±2.254.457 con/năm và giữa các hộ gia đình 
có sự chênh lệch nhau khá lớn, trong đó hộ gia đình 
có sản lượng khai thác ít nhất là 200.000 con/năm và 
hộ cao nhất là 9.100.000 con/năm (Bảng 3). Những hộ 
khai thác có sản lượng thấp thường là những hộ ở huyện 
Ngọc Hiển do có rất nhiều người tham gia khai thác tại 
địa bàn và một phần do con giống được khai thác ở đây 
chủ yếu có kích cỡ lớn nên sản lượng thu được trên đơn 
vị hộ không được cao, cùng với đó những hộ có sản 
lượng khai thác thu được rất cao thường là những hộ ở 
huyện Phú Tân do không có nhiều người khai thác và 
chủ yếu do con giống khai thác ở đây có kích cỡ nhỏ. 
Giá bán của cá kèo giống trung bình khoảng 37±11,8 
đồng/con, trong đó giá bán thấp nhất là 20 đồng/con và 
cao nhất là 68 đồng/con. Gía bán thấp thường là những 
tháng cá có sản lượng lớn trong năm vào đầu mùa sinh 
sản và cũng là lúc con giống còn non dễ bị dập mình, 
bên cạnh đó thì con giống bán được giá cao thường là 
lúc vào những tháng có sản lượng ít, con giống đã phát 
triển đạt kích cỡ lớn. Sản lượng ít hay nhiều, giá bán 
cao hay thấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nỗ 
lực đánh bắt, thời điểm khai thác, vị trí và kích cỡ cá 
khai thác. Cá kèo giống sau khi khai thác chỉ bán cho 
các thương lái trong tỉnh và một số ít hộ khai thác thả 
nuôi ở vuông do con giống không đạt (9,3%).
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Bảng 3. Thông tin về sản lượng và giá bán

Thông tin Trung bình Thấp nhất Cao nhất
Sản lượng 
(con/năm)

1.390.349±2.254.457 200.000 9.100.000

Giá bán 
(đồng/con)

37±11,8 20 68

3.6. Nhận định của các hộ gia đình khai thác cá 
kèo giống

Kết quả điều tra cho thấy sản lượng khai thác cá 
kèo giống kể từ 5 năm gần đây đang có xu hướng giảm 
nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi, bãi bồi ngày càng lấn xa, cây rừng 
mọc càng nhiều, do hoạt động khai thác khác là te và 
chích điện. Bên cạnh đó kích cỡ cá kèo giống khai thác 
được trong 5 năm gần đây không có thay đổi.
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Hình 6. Xu hướng phát triển khai thác của hộ gia đình

Hình 6 cho thấy các hộ khai thác đa số vẫn tiếp tục 
nghề khai thác cá kèo giống trong tương lai (65%), bên 
cạnh đó cũng có một số hộ dự định sẽ thu hẹp hoạt động 
khai thác (14%), dừng khai thác (19%) và có một số rất ít 
hộ tiếp tục mở rộng mô hình khai thác các kèo giống này 
trong tương lai (2%). Nhìn chung hoạt động khai thác 
cá kèo giống đang ổn định và sẽ có xu hướng giảm dần 
trong tương lai là do thời tiết ngày càng không ổn định, 
sản lượng ngày càng giảm và thu nhập từ nghề khai thác 
cá kèo giống này không cao. Theo nhận định của hộ gia 
đình được phỏng vấn thì số hộ khai thác cá kèo giống 
đang giảm nhiều trung bình khoảng 63±15,5%.

3.7. Những thuận lợi và khó khăn trong việc  
khai thác

Bảng 4 cho thấy một số ý kiến thuận lợi trong việc 
khai thác cá kèo giống được hộ khai thác nhận định là 
không có nhiều thuận lợi cho việc khai thác, chủ yếu 
khi có thời tiết ổn định, mát mẻ, êm dịu thì việc khai 
thác được đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn khi khai 
thác. Cùng với đó yếu tố sản lượng và giá bán cao giúp 
hộ khai thác vẫn giữ ổn định việc khai thác có thêm 
kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bảng 4. Những yếu tố thuận lợi đối với việc khai 
thác

Nội dung Số hộ Tỉ lệ (%)
Thời tiết ổn định 43 100
Sản lượng nhiều 9 20,9

Giá bán cao 7 16,3

Bên cạnh những thuận lợi không đáng kể trong việc 
khai thác cá kèo giống thì cũng tồn tại rất nhiều khó 
khăn. Yếu tố thời tiết thay đổi thất thường khi mới bắt 
đầu vào mùa mưa làm ảnh hưởng đến việc khai thác 
của tất cả người dân. Nhưng khó khăn có thể coi là lớn 
nhất xuất hiện khi sản lượng cá khai thác trong năm đạt 
đỉnh điểm vào 2 tháng là tháng 6 và tháng 7, mọi người 
tập trung khai thác nhiều nên sản lượng thu được trên 
đơn vị hộ khai thác không tăng đáng kể mà giá bán lại 
giảm. Khó khăn lớn tiếp theo là do việc cấm khai thác 
quá mức cá kèo giống ở một số nơi như khu vực kênh 
rạch và bãi bồi Ngọc Hiển, sông Cái Cám ở huyện Phú 
Tân nên họ bị ngành chức năng bắt và phạt. Và một vài 
khó khăn nhỏ do tình trạng giao thông đường thủy gặp 
trở ngại, không có đầy đủ giấy tờ ghe tàu và một số ít 
hộ khai thác có cá kèo giống không được thương lái 
thu mua, ít người mua do nhu cầu thu mua không quá 
nhiều lúc sản lượng quá cao, con giống còn non dễ bị 
dập mình vào tháng 6 và tháng 7.

Bảng 5. Những yếu tố khó khăn đối với việc khai thác

Nội dung Số hộ Tỉ lệ 
(%)

Thời tiết không ổn định 43 100
Tiêu thụ 2 4,65
Giao thông thủy 6 14
Công tác BVNLTS 12 28
Giảm giá, ép giá 25 58,1

4. Kết luận

Cá kèo giống được khai thác từ tháng 4 đến tháng 
1 năm sau nhưng được khai thác nhiều nhất từ tháng 5 
đến tháng 7 nên có sản lượng cao nhất năm do đây là 
đầu mùa sinh sản. Những tháng từ tháng 8 đến tháng 
1 năm sau thường sản lượng không cao do hoạt động 
khai thác nhiều vào lúc đầu mùa và tỉ lệ cá giống chết 
tự nhiên. Cá kèo giống có kích cỡ nhỏ từ 1 mm đến 
1,2 mm bắt đầu xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 11 là 
đầu mùa sinh sản của cá kèo nên kích cỡ cá còn nhỏ và 
nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 7. Cá có kích cỡ lớn 
từ 1,3 mm đến 2 mm xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 1 
năm sau nhưng chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 12. Những 
tháng không có hộ khai thác là tháng 2 và tháng 3 do cá 
kèo đã phát triển lớn không dùng làm con giống. Địa 
điểm xuất hiện cá kèo giống tập trung nhiều ở khu vực 
ven bờ gần hòn Đá Bạc và cửa sông Sông Đốc thuộc 
huyện Trần Văn Thời, khu vực cửa sông và ven biển 
Cái Cám huyện Phú Tân, khu vực Ông Trang, cửa sông 
Cửa Lớn và vùng bãi bồi thuộc huyện Ngọc Hiển tỉnh 
Cà Mau.
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